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DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH 
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2015

	STT
	KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH
	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
	NGÀY
HIỆU LỰC

	Nghị định của Chính phủ
	 
	 

	1.    
	Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015
	về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	25/02/2015

	2.    
	Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015
	quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	01/3/2015

	3.    
	Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015
	quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
	01/7/2015

	4.    
	Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
	quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
	06/4/2015

	5.    
	Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
	quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
	06/4/2015

	6.    
	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
	quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	01/4/2015

	7.    
	Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
	quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	01/4/2015

	8.    
	Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015
	quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
	25/4/2015

	9.    
	Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
	quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	01/5/2015

	10.         
	Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015
	quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
	15/5/2015

	11.         
	Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015
	quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015

	12.         
	Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	06/7/2015

	13.         
	Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015
	quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
	15/7/2015

	14.         
	Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
	về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
	01/8/2015

	15.         
	Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	01/8/2015

	* Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	16.         
	Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015
	ban hành điều lệ trường cao đẳng
	02/3/2015

	17.         
	Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015
	ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
	13/4/2015

	18.         
	Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015
	ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
	13/4/2015

	19.         
	Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2015
	ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
	24/4/2015

	20.         
	Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2015
	hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”;
	24/4/2015

	21.         
	Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2015
	quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
	01/5/2015

	22.         
	Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
	quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
	11/5/2015

	23.         
	Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015
	ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	01/6/2015

	24.         
	Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015
	sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	04/6/2015

	25.         
	Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	26/6/2015

	26.         
	Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015
	hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	12/7/2015

	27.         
	Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT
	ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
	14/8/2015

	* Thông tư của bộ, ngành liên quan

	28.         
	Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015
	hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
	20/3/2015

	29.         
	Thông tư số 09/2015/TT-BQP ngày 04 tháng 3 năm 2015
	hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái
	20/4/2015

	30.         
	Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2015
	sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	01/5/2015

	31.         
	Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015
	quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
 
	01/5/2015

	32.         
	Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015
	hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2015 theo Nghị định số 09/2015/ND-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
	04/5/2015

	33.         
	Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015
	hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
	30/5/2015
 

	34.         
	Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015
	hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	08/8/2015

	* Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

	35.         
	Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 29/01/2015
	Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
	29/01/2015

	36.         
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015
	ban hành quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
	16/02/2015

	37.         
	Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 06/3/2015
	về ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	06/3/2015

	38.         
	Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 01/4/2015
	về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 – 2016.
	01/4/2015

	39.         
	Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015
	tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	01/5/2015

	40.         
	Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015
	về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố
	08/5/2015

	41.         
	Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015
	Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	20/5/2015



